
TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ

HS
TỔNG CỘNG

Bùi Thị Xuân Tin học 380

Nguyễn Thị Minh Khai Tin học 311

TT GDTX Quận 1 Tin học 45

Úc Châu Tin học 9

Tenlơman Tin học 45

Lê Quý Đôn Tin học 30

Tenlơman Nhiếp ảnh 540

Thăng Long Nhiếp ảnh 315

Lê Quý Đôn Nấu ăn 293

Nguyễn Thị Diệu Nấu ăn 596

TT GDTX Quận 1 Nấu ăn 24

Nguyễn Trãi Điện 373

Nguyễn Trãi Tin học 296

TT GDTX Quận 4 Tin học 66

Trần Hữu Trang Điện 108

Ngô Quyền Nấu ăn 305

Ngô Quyền Điện 323

Ngô Quyền Tin học 84

TT GDTX Huyện Nhà Bè Tin học 27

Long Thới Tin học 130

Tân Phong Tin học 156

Đa Phước Tin học 373

Tân Phong Điện 107

Albert Einstein Tin học 4

Tân Phong TCMN 205

Đào Duy Anh TCMN 96

Nguyễn Thị Định Điện 305

Nguyễn Thị Định Tin học 157

Ngô Gia Tự Tin học 440

Quốc Trí Điện 83

Tạ Quang Bửu Điện 444

Tạ Quang Bửu Tin học 157

TT GDTX Quận 8 Tin học 100

Hùng Vương Điện 351

Năng Khiếu TDTT Điện 27

Diên Hồng Điện 48

Sương Nguyệt Anh Điện 22

Nguyễn Du Điện 111

TC Kinh tế kỹ thuật Q.12 Điện 138

Nguyễn Du Nấu ăn 246

Diên Hồng Nấu ăn 119

Sương Nguyệt Anh Nấu ăn 130

Trần Hữu Trang Nấu ăn 137

Nguyễn An Ninh Nấu ăn 88

1
THPT 

Bùi Thị Xuân
820

3
THPT 

Tenlơman
855

8
THPT Lê Quý 

Đôn
913

9
THPT Nguyễn 

Trãi
843

16
THPT 

Ngô Quyền
869

18
THPT 

Tân Phong
941

22
THPT Nguyễn 

Thị Định
985

23
THPT Tạ 

Quang Bửu
701

24
THPT 

Diên Hồng
697

26
THPT Sương 

Nguyệt Anh
720



TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ

HS
TỔNG CỘNG

Trương Vĩnh Ký Tin học 696

Trần Nhân Tông Tin học 101

TC Kinh tế kỹ thuật Q.12 Tin học 67

Việt Mỹ Anh Tin học 27

Bình Hưng Hòa Tin học 334

Phan Châu Trinh Tin học 112

Ngôi Sao Tin học 126

Bình Hưng Hòa Điện 296

An Nghĩa Nấu ăn 179

An Nghĩa Tin học 84

Cần Thạnh Nấu ăn 200

Cần Thạnh Tin học 44

Cần Thạnh Điện 38

Bình Khánh Tin học 43

Bình Khánh Điện 187

Tân Thông Hội Tin học 177

Tân Thông Hội Chăn nuôi 155

Trung Lập Chăn nuôi 154

Phú Hòa Chăn nuôi 172

Trung Phú Nấu ăn 45

Trung Phú Chăn nuôi 282

Trung Phú Tin học 260

Phú Hòa Tin học 46

Lý Thường Kiệt Điện 183

Lý Thường Kiệt Trồng trọt 371

Lý Thường Kiệt Tin học 70

Nguyễn Khuyến (TT) Nấu ăn 399

Nguyễn Khuyến (TT) Tin học 303

Chu Văn An Tin học 131

Bắc Sơn Tin học 53

Thanh Bình Nhiếp ảnh 406

Bác Ái Nhiếp ảnh 18

Khai Minh Nhiếp ảnh 38

Mỹ Việt Nhiếp ảnh 94

Trần Quang Khải Nhiếp ảnh 86

Hoàng Hoa Thám Nhiếp ảnh 143

Phùng Hưng Nhiếp ảnh 28

Tân Bình Tin học 807

Vĩnh Viễn Tin học 146

Trần Phú Nấu ăn 220

Trần Phú Tin học 519

Trần Phú Điện 140

Trần Phú Tự động hóa 35

Thái Bình Dương Tin học 9

29
THPT Trương 

Vĩnh Ký
891

40
THPT Bình 

Hưng Hòa
868

47
THPT 

An Nghĩa
775

50
THPT Tân 

Thông Hội
658

51
THPT 

Trung Phú
633

54
THPT Lý 

Thường Kiệt
624

69

THCS - THPT 

Nguyễn 

Khuyến
886

70
THPT 

Thanh Bình
813

71
THPT Tân 

Bình
953

73
THPT 

Trần Phú
923



TT HĐ THI TRƯỜNG DỰ THI MÔN
SỐ

HS
TỔNG CỘNG

Trần Cao Vân Điện 546

Tam Phú Làm vườn 187

Nguyễn Văn Tăng Làm vườn 236

TT GDTX Quận Thủ Đức Làm vườn 218

Tam Phú Điện 94

Bách Việt Điện 50

Hiệp Bình Điện 271

Tam Phú Tin học 355

Đào Sơn Tây Điện 173

Long Trường Chăn nuôi 293

TT GDTX Quận 9 Tin học 51

Nguyễn Văn Tăng Tin học 161

Phước Long Chăn nuôi 181

Ngô Thời Nhiệm Tin học 487

Hoa Sen Tin học 126

TT GDTX Quận 2 Tin học 23

An Dương Vương Tin học 154

Thủ Thiêm Điện 82

Thủ Thiêm Tin học 324

Long Trường Điện 135

Nguyễn Huệ Điện 193

Hoa sen Điện 119

75
THPT Trần 

Cao Vân
546

78
THPT 

Thủ Đức
641

790

85

81
THPT 

Tam Phú
943

THPT

 Thủ Thiêm
853

83
THPT Long 

Trường
686

84

THCS- THPT 

Ngô Thời 

Nhiệm


